
TT Mã SV Lớp Khoa Cơ sở Ghi chú

1 21174800096 Nguyễn Hữu Việt Anh DHKM15A2HN Điện tử và KTMT Hà Nội

2 21104100179 Trần Đức Anh DHDI15A1CL Điện - Tự động hóa Hà Nội

3 21106100350 Vũ Hoàng Anh DHKT15A2CL Kế toán Kiểm toán Hà Nội

4 21105100057 Vũ Tiến Bảo DHCK15A1CL Cơ khí Hà Nội

5 21105100147 Nguyễn Ngọc Cảnh DHCK15A1CL Cơ khí Hà Nội

6 21104400045 Nguyễn Văn Chung DHDT15A1CL Điện tử và KTMT Hà Nội

7 21104300094 Đặng Minh Đạt DHTD15A1CL Điện - Tự động hóa Hà Nội

8 21104400097 Hoàng Chí Đạt DHDT15A2HN Điện tử và KTMT Hà Nội

9 21103100057 Phạm Văn Dũng DHTI15A3HN Công nghệ thông tin Hà Nội

10 21105100096 Phan Hữu Dũng DHCK15A1CL Cơ khí Hà Nội

11 21104100173 Nguyễn Bá Hải DHDI15A1CL Điện - Tự động hóa Hà Nội

12 21206100054 Nguyễn Thị Hiền DHKT15A2ND Kế toán Kiểm toán Nam Định

13 21174800109 Đỗ Minh Hiệp DHKM15A2HN Điện tử và KTMT Hà Nội

14 21104400205 Mỵ Duy Hiệp DHDT15A4HN Điện tử và KTMT Hà Nội

15 21103100097 Nguyễn Trung Hiếu DHTI15A4HN Công nghệ thông tin Hà Nội

16 21105100163 Trần Văn Hiệu DHCK15A3HN Cơ khí Hà Nội

17 21174800066 Kim Văn Hòa DHKM15A2HN Điện tử và KTMT Hà Nội

18 21102100042 Nguyễn Thị Hoài DHTP15A1HN Công nghệ thực phẩm Hà Nội

19 21104300095 Đào Việt Hoàn DHTD15A1CL Điện - Tự động hóa Hà Nội

20 21105100108 Hoàng Đăng Hoàng DHCK15A2HN Cơ khí Hà Nội

21 21104400229 Nguyễn Cao Chí Hoàng DHDT15A4HN Điện tử và KTMT Hà Nội

22 21104400238 Phương Thị Minh Hồng DHDT15A2HN Điện tử và KTMT Hà Nội
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23 21104400208 Phùng Thị Huệ DHDT15A4HN Điện tử và KTMT Hà Nội

24 21105100128 Nguyễn Tài Hưng DHCK15A1CL Cơ khí Hà Nội

25 21104100061 Trần Thị Hương DHDI15A1CL Điện - Tự động hóa Hà Nội

26 21104100072 Nguyễn Đức Huy DHDI15A1CL Điện - Tự động hóa Hà Nội

27 21174800116 Phạm Quốc Huy DHKM15A1CL Điện tử và KTMT Hà Nội

28 21106101349 Lương Thị Ngọc Huyền DHKT15A2CL Kế toán Kiểm toán Hà Nội

29 21101300265 Mai Thị Ngọc Huyền DHMA15A4HN Dệt may và thời trang Hà Nội

30 21104400073 Nguyễn Thị Huyền DHDT15A1CL Điện tử và KTMT Hà Nội

31 21101300263 Trần Thị Quốc Khánh DHMA15A1CL Dệt may và thời trang Hà Nội

32 21103100603 Đinh Văn Linh DHTI15A11HN Công nghệ thông tin Hà Nội

33 21174800014 Phạm Thúy Linh DHKM15A1HN Điện tử và KTMT Hà Nội

34 21106100479 Trần Thị Linh DHKT15A2ND Kế toán Kiểm toán Nam Định

35 21174800093 Vũ Thị Hồng Mến DHKM15A1CL Điện tử và KTMT Hà Nội

36 21102100051 Đinh Thảo Ngân DHTP15A1HN Công nghệ thực phẩm Hà Nội

37 21107100530 Trần Thị Bảo Ngọc DHQT15A8HN Quản trị và Marketing Hà Nội

38 21104900015 Nguyễn Đăng Phương DHCD15A1HN Cơ khí Hà Nội

39 21105100079 Nguyễn Thế Phương DHCK15A1CL Cơ khí Hà Nội

40 21103100946 Nguyễn Xuân Phượng DHTI15A3HN Công nghệ thông tin Hà Nội

41 21104400230 Mai Huy Anh Quân DHDT15A4HN Điện tử và KTMT Hà Nội

42 21174800054 Hoàng Minh Quyết DHKM15A1HN Điện tử và KTMT Hà Nội

43 21174800083 Hoàng Thị Thắng DHKM15A1CL Điện tử và KTMT Hà Nội

44 21103100632 Nguyễn Việt Thắng DHTI15A11HN Công nghệ thông tin Hà Nội

45 21102100059 Nguyễn Thị Thảo DHTP15A1HN Công nghệ thực phẩm Hà Nội

46 21174800005 Đỗ Quang Thiện DHKM15A1CL Điện tử và KTMT Hà Nội

47 21174800038 Hoàng Bảo Thịnh DHKM15A1HN Điện tử và KTMT Hà Nội
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48 21103101122 Lê Văn Thông DHTI15A18HN Công nghệ thông tin Hà Nội

49 21105100150 Nguyễn Ngọc Thông DHCK15A1CL Cơ khí Hà Nội

50 21101300210 Bùi Xuân Thủy DHMA15A4HN Dệt may và thời trang Hà Nội

51 21104400047 Lê Văn Tiến DHDT15A1HN Điện tử và KTMT Hà Nội

52 21174800100 Phạm Đức Tiến DHKM15A1CL Điện tử và KTMT Hà Nội

53 21104100048 Vũ Mạnh Tiến DHDI15A1HN Điện - Tự động hóa Hà Nội

54 21104300182 Dương Trọng Trường DHTD15A4HN Điện - Tự động hóa Hà Nội

55 21103100291 Vũ Nguyễn Dạ Uyên DHTI15A4HN Công nghệ thông tin Hà Nội

56 21104900126 Kiều Quốc Việt DHCD15A2HN Cơ khí Hà Nội

57 21104400223 Giang Văn Vũ DHDT15A1CL Điện tử và KTMT Hà Nội


